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Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 - Đề 1

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm mọi hàng vi sao chép dưới mục đích thương mại

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 1 - ĐỌC HIỂU

A - Đọc thầm

Chim trời

(trích)

Từ đó, hầu như ông đã quên con khướu của mình. Để thư giãn, sớm và chiều

sau giờ làm việc căng thẳng, ông lo tưới tắm cho cây cảnh, phong lan, đều là những

thứ con trai ông lo sắm cho ông. Đền đáp lại sự chăm sóc của ông, phong lan vòi rồng

đã trổ mấy giỏ bồng bềnh những chùm hoa mỏng manh tươi nõn màu vàng tinh khiết.

Ông thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Một buổi sớm, không tin ở tai mình, ông nghe thấy tiếng khướu hót ở vườn

xoan trước mặt. Ông nhè nhẹ bước ra hiên. Kìa, đúng là một con khướu đang rỉa lông

trên cành xoan. Nó bay lên bay xuống, hót ríu ran. Ông nín thở đứng nhìn.

Con khướu nhà ai bị xổ lồng chăng? Hay con khướu của con trai vẫn sống -

vượt qua được bệnh tật và mọi sự rình rập tìm đến đây để kiếm bạn của mình?

theo Vũ Tú Nam

B - Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng:

1. Loài chim nào được nhắc đến trong bài đọc?

A. Chim sơn ca B. Chim họa mi C. Chim én D. Chim khướu

2. Để thư giãn vào sớm và chiều sau giờ làm việc căng thẳng, nhân vật trong bài đọc

đã làm gì?
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A. Chăm sóc chú chim khướu ở trong lồng

B. Tưới tắm cho cây cảnh, phong lan

C. Đi bộ vòng quanh khu vườn nhỏ

D. Đọc báo và uống trà bên ban công

3. Đền đáp lại sự chăm sóc cẩn thận của nhân vật “ông”, những cây phong lan vòi

rồng đã làm gì?

A. Nở những chùm hoa mỏng manh tươi nõn màu vàng tinh khiết

B. Nở những chùm hoa màu xanh biếc như bầu trời trên cao

C. Thu hút chú chim khướu - loài chim “ông” yêu thích về chơi

D. Mọc thêm nhiều nhánh non mới

4. Buổi sáng, nhân vật “ông” nghe thấy tiếng chim khướu hót ở đâu?

A. Trong chiếc lồng tre treo trên ban công

B. Trên chùm hoa phong lan vòi rồng vừa nở hôm qua

C. Trên ban công trước nhà

D. Ở vườn xoan trước mặt ông

5. Con khướu đang hót trước mặt nhân vật “ông” là con khướu của ai?

A. Là con chim khướu của nhà ai đó vừa xổ lồng

B. Là con chim khướu mà “ông” nuôi bấy lâu nay

C. Là con chim khướu của con trai “ông” vẫn còn sống

D. Con chim khướu không được nói rõ là của ai cả

6. Từ “lá” nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?
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A. Mùa xuân, từ trên thân cây, những chiếc lá non mơn mởn thi nhau vươn lên đón

chào ánh mặt trời.

B. Cô giáo phát cho mỗi bạn một lá phiếu để đăng kí vào câu lạc bộ mình yêu thích.

C. Chú Kim cẩn thận dán lá tem lên góc phải phong thư, rồi mới đem ra bưu điện gửi

cho ông bà dưới quê.

D. Một lá thư đã đặt trên bàn từ lúc nào không ai biết.

7. Từ “ríu ran” có nghĩa là gì?

A. Mô phỏng những âm thanh nhỏ, lặp đi lặp lại

B. Mô phỏng những âm thanh rộn rã, vui tươi, vang vọng khắp nơi

C. Mô phỏng những âm thanh to, vang khăp một diện tích rộng lớn

D. Mô phỏng âm thanh buồn bã, chán chường, vang vọng khắp nơi

8. Bài đọc đã xuất hiện 6 từ láy. Đó là những từ nào?

A. căng thẳng, đền đáp, bồng bềnh, mỏng manh, nhè nhẹ, ríu ran

B. căng thẳng, đền đáp, bồng bềnh, mỏng manh, nhè nhẹ, xập xình

C. căng thẳng, bồng bềnh, mỏng manh, nhè nhẹ, ríu ran, rình rập

D. căng thẳng, đền đáp, bồng bềnh, mảnh mai, nhè nhẹ, ríu ran

9. Trong câu “Ông nhè nhẹ bước ra hiên”, từ “nhè nhẹ” thuộc từ loại gì?

A. Danh từ B. Động từ C. Tính từ D. Quan hệ từ

10. Từ nào trái nghĩa với nhân ái?

A. Nhân hậu B. Nhân từ C. Độc ác D. Độc thân

PHẦN 2 - LUYỆN TẬP

A - Nghe - viết:
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Sông Hương có hai nhánh lớn, đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn. Nhánh Tả

Trạch xuất phát từ Động Dài, chảy qua 55 ngọn thác lớn nhỏ đến ngã ba Bằng Lãng.

Nhánh Hữu Trạch bắt đầu từ phía đông núi Chấn Sơn, chảy qua 14 dòng thác rồi đến

nhập với dòng Tả Trạch ở ngã ba trên. Kể từ ngã ba Bằng Lãng về đến biển dòng

sông trở nên rộng rãi, nước chảy hiền hoà.

(trích Nét đẹp trường tồn của dòng sông Hương ở miền đất cố đô xưa)

B - Tập làm văn

Em hãy miêu tả khung cảnh cánh đồng lúa vào thời điểm mà em cho là đẹp nhất (cánh

đồng lúa vừa cấy xong, cánh đồng lúa lúc còn xanh mơn mởn, cánh đồng lúa chín

vàng…)
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Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác tại Lớp 5 (vndoc.com)
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